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1 Cà Văn Anh 09/01/2007 Nam Thái 01 6,5 6,0 6,0 6,3 Tốt TB TC000886 QTMMT - K2TC

2 Lò Minh Chiến 19/3/2007 Nam Thái 02 6,6 7,0 6,0 6,5 Tốt TB TC000887 QTMMT - K2TC

3 Lò Văn Diện 15/8/2006 Nam Thái 03 6,5 6,0 6,0 6,3 Khá TB TC000888 QTMMT - K2TC

4 Lò Văn Hoàng 25/02/2007 Nam Thái 04 6,7 5,0 7,0 6,5 Khá TB TC000889 QTMMT - K2TC

5 Lò Việt Hoàng 04/8/2007 Nam Thái 05 6,7 6,0 6,0 6,4 Tốt TB TC000890 QTMMT - K2TC

6 Lò Thị Huệ 06/02/2007 Nữ Thái 06 6,6 7,0 7,0 6,8 Tốt TB TC000891 QTMMT - K2TC

7 Cà Văn Huy 12/11/2007 Nam Thái 07 6,5 6,0 6,0 6,3 Khá TB TC000892 QTMMT - K2TC

8 Lò Thị Hương 11/01/2007 Nữ Thái 08 7,0 7,0 7,0 7,0 XS K TC000893 QTMMT - K2TC

9 Vũ Đình Khoa 11/9/2007 Nam Kinh 09 6,6 6,0 6,0 6,3 Tốt TB TC000894 QTMMT - K2TC

10 Bạc Thị Lan 07/4/2007 Nữ Thái 10 6,9 7,0 7,0 7,0 Tốt TB TC000895 QTMMT - K2TC

11 Quàng Văn Ngoan 14/7/2007 Nam Thái 12 6,5 6,0 6,0 6,3 Khá TB TC000896 QTMMT - K2TC

12 Lò Văn Nhật 09/9/2007 Nam Thái 13 6,6 6,0 6,0 6,3 Tốt TB TC000897 QTMMT - K2TC

13 Lò Thúy Nhi 06/9/2006 Nữ Thái 14 6,7 7,0 7,0 6,9 Tốt TB TC000898 QTMMT - K2TC

14 Cà Văn Quyền 18/12/2007 Nam Thái 15 6,7 6,0 7,0 6,7 Tốt TB TC000899 QTMMT - K2TC

15 Lường Văn Quỳnh 21/9/2007 Nam Thái 16 6,6 6,0 6,0 6,3 Tốt TB TC000900 QTMMT - K2TC

16 Cà Văn Sơn 17/02/2007 Nam Thái 17 6,4 6,0 7,0 6,5 Khá TB TC000901 QTMMT - K2TC

17 Quàng Văn Thạo 14/10/2007 Nam Thái 18 6,6 6,0 6,0 6,3 Tốt TB TC000902 QTMMT - K2TC

18 Lò Thị Uyên 23/11/2007 Nữ Thái 19 6,9 7,0 7,0 7,0 Tốt TB TC000903 QTMMT - K2TC

19 Cầm Anh Vũ 21/11/2007 Nam Thái 20 6,5 5,0 6,0 6,1 Khá TB TC000904 QTMMT - K2TC

20 Lò Văn Anh 30/11/2007 Nam Thái 21 6,5 5,0 7,0 6,4 Tốt TB TC000905 ƯDPM - K3TC

21 Quàng Quốc Cường 12/12/2007 Nam Thái 22 6,6 5,0 7,0 6,5 Tốt TB TC000906 ƯDPM - K3TC

22 Nguyễn Bá Duy 04/12/2007 Nam Kinh 24 6,6 5,0 6,0 6,1 Khá TB TC000907 ƯDPM - K3TC
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DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP NIÊN KHÓA 2022-2024 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TCĐKTCN ngày 19/4/2023 về việc về việc công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên

 các lớp hệ trung cấp khoá học 2022-2024, cao đẳng khoá học 2021 – 2024
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23 Lò Đức Đạt 22/7/2007 Nam Thái 25 6,8 5,0 7,0 6,6 Tốt TB TC000908 ƯDPM - K3TC

24 Quàng Văn Kiên 05/12/2007 Nam Thái 26 6,5 5,0 7,0 6,4 Tốt TB TC000909 ƯDPM - K3TC

25 Quàng Văn Lê 04/8/2007 Nam La Ha 27 6,6 5,0 5,0 5,8 Khá TB TC000910 ƯDPM - K3TC

26 Lò Thị Mai 17/11/2007 Nữ Thái 29 7,0 6,0 7,0 6,8 Tốt TB TC000911 ƯDPM - K3TC

27 Lường Văn  Tâm 11/01/2006 Nam Thái 31 6,6 5,0 6,0 6,1 Khá TB TC000912 ƯDPM - K3TC

28 Lành Văn  Toan 28/12/2007 Nam Kháng 32 6,7 5,0 5,0 5,9 Tốt TB TC000913 ƯDPM - K3TC

29 Quàng Văn Tuấn 31/10/2007 Nam Thái 33 6,7 5,0 6,0 6,2 Tốt TB TC000914 ƯDPM - K3TC

30 Quàng Trung Tuyến 13/9/2007 Nam Thái 34 6,8 5,0 7,0 6,6 Tốt TB TC000915 ƯDPM - K3TC

31 Cà Thị Huyền Trang 16/02/2007 Nữ Thái 35 7,1 6,0 7,0 6,9 XS TB TC000916 ƯDPM - K3TC

32 Lò Thị Vân 05/3/2007 Nữ Thái 36 7,0 6,0 7,0 6,8 XS TB TC000917 ƯDPM - K3TC

33 Lò Uy Vũ 16/3/2006 Nam Thái 37 6,8 5,0 7,0 6,6 Khá TB TC000918 ƯDPM - K3TC

34 Nguyễn Trường Vũ 06/6/2007 Nam Kinh 38 6,7 5,0 6,0 6,2 Tốt TB TC000919 ƯDPM - K3TC


